
Lý do 

hủy 

kết 

quả 

bán 

đấu giá

Ngày 

hủy 

kết 

quả 

bán 

đấu giá
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-01-00 12 13 14 15 16 17 18 19

Tổng cộng 16         16              16       16               16                      16                      16                      16                      16                      16                 66,528,301       16        16              15              -         -         1            -         

1 Cục THADS tỉnh
08/2020

/HS-ST 
14/01/2020 196 26/02/2020

Ngô Xuân 

Ngọc

Thụ lý mới Xe máy

Trung tâm 

dịch vụ đấu giá 

tài sản tỉnh 

Lào Cai

Trung tâm 

dịch vụ đấu giá 

tài sản tỉnh 

Lào Cai 24/7/2020             13,900           1 Đã giao 24/7/2020

2
Chi cục THADS 

thành phố Lào Cai 4 8/26/2019 109 10/15/2019

Công ty CP 

ĐTTM và vận 

tải Tiền Phong Thụ lý mới Ô tô

Trung tâm 

dịch vụ đấu giá 

tài sản tỉnh 

Lào Cai

Trung tâm 

dịch vụ đấu giá 

tài sản tỉnh 

Lào Cai 24-12-19           401,432           1 Đã giao 12/27/2019

3
Chi cục THADS 

thành phố Lào Cai 4 8/26/2019 109 10/15/2019

Công ty CP 

ĐTTM và vận 

tải Tiền Phong Thụ lý mới Ô tô

Trung tâm 

dịch vụ đấu giá 

tài sản tỉnh 

Lào Cai

Trung tâm 

dịch vụ đấu giá 

tài sản tỉnh 

Lào Cai 24-12-19           521,598           1 Đã giao 12/30/2019

4
Chi cục THADS 

thành phố Lào Cai 4 8/26/2019 109 10/15/2019

Công ty CP 

ĐTTM và vận 

tải Tiền Phong Thụ lý mới Ô tô

Trung tâm 

dịch vụ đấu giá 

tài sản tỉnh 

Lào Cai

Trung tâm 

dịch vụ đấu giá 

tài sản tỉnh 

Lào Cai 20-07-20           124,800           1 Đã giao 7/29/2020

5
Chi cục THADS 

thành phố Lào Cai

01/201

9/QĐS

T-

KDTM

2/11/2019 1217 6/7/2019

Dương 

Hoàng Việt, 

Đỗ Thị Như Ý

Kỳ trước 

chuyển sang

Quyền sử 

dụng đất và 

tài sản gắn 

liền với đất

Trung tâm 

DVĐGTS 

tỉnh Lào Cai

Trung tâm 

DVĐGTS 

tỉnh Lào Cai

03/01/2020, 

 13/02/2020
     2,074,586          3 Đã giao

13/02/2020

, 06/3/2020

6
Chi cục THADS 

thành phố Lào Cai

16/201

9/DSS

T

6/18/2019 18 10/1/2019

Nguyễn Đức 

Quảng & Lê 

Bích Hải

Kỳ trước 

chuyển sang

Quyền sử 

dụng đất và 

tài sản gắn 

liền với đất

Trung tâm 

DVĐGTS 

tỉnh Lào Cai

Trung tâm 

DVĐGTS 

tỉnh Lào Cai

26/06/2020      6,060,000          3 Đã giao 30/6/2020

7
Chi cục THADS 

thành phố Lào Cai

05/201

9/KDT

M-PT

19.11.201

9
329 5.12.2019

Cty CP xi xi 

măng H.Liên 

Sơn

Kỳ trước 

chuyển sang
Ô tô

Trung tâm 

DVĐGTS 

tỉnh Lào Cai

Trung tâm 

DVĐGTS 

tỉnh Lào Cai

28/02/2020           95,500          1 Đã giao 17/3/2020

8
Chi cục THADS 

thành phố Lào Cai

10/2019

/DSPT

5/29/2019 294 11/28/2019

Hoàng Thị 

Liễu. Nguyễn 

Thành Nam

Kỳ trước 

chuyển sang

Quyền sử dụng 

đất

Trung tâm 

dịch vụ đấu giá 

tài sản tỉnh 

Lào Cai

Trung tâm 

dịch vụ đấu giá 

tài sản tỉnh 

Lào Cai 27-07-20           470,000           1 Đã giao 9/4/2020

9
Chi cục THADS 

thành phố Lào Cai

08/2018

KDTM

11/20/2018 265 11/20/2019 Trần văn Hậu Thụ lý mới

Nhà xưởng và 

tài sản gắn liền 

trên đất

Trung tâm 

dịch vụ đấu giá 

tài sản tỉnh 

Lào Cai

Trung tâm 

dịch vụ đấu giá 

tài sản tỉnh 

Lào Cai 23-09-20        7,440,700           3 Chưa giao

Mới bán 

đấu giá 

thành, 

các 

đương sự 

Hủy kết quả 

bán đấu giá

Số tiền bán 

đấu giá 

thành

Ngày đã 

giao tài 

sản 

 Người phải 

thi hành án

Tổ chức đã 

bán đấu giá 

thành công

Ngày bán 

đấu giá 

thành 

Thời điểm 

thụ lý

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LÀO CAI

ST

T

Tên đơn vị / Chấp 

hành viên

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁC VỤ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ THÀNH NĂM 2020

Số 

Quyết 

 định 

thi 

hành 

án

Ngày, 

tháng, 

năm bản 

án, quyết 

định

Số 

Bản 

án, 

Quyết 

định

Ngày, 

tháng, 

năm 

Quyết 

định thi 

hành án

Các tổ chức 

đã bán đấu 

giá

Số lần 

đã 

bán 

đấu 

giá

Tình 

trang 

giao tài 

sản 

(chọn 

theo 

danh 

sách)

Ghi 

chú

Lý do 

chưa 

giao 

được 

tài sản

Tài sản bán 

đấu giá 



10
Chi cục THADS 

thành phố Lào Cai

05/201

9/KDT

M-ST

25.7.2019 319 3.12.2019
Nguyễn Thị 

Thoan

Thụ lý mới

Quyền sử dụng 

đất và tài sản 

gắn liền với đất

Trung tâm 

dịch vụ đấu giá 

tài sản tỉnh 

Lào Cai

Trung tâm 

dịch vụ đấu giá 

tài sản tỉnh 

Lào Cai 21/8/2020        1,220,000           2 Đã giao 9/14/2020

11
Chi cục THADS 

thành phố Lào Cai

21/201

9/DSS

T

8/29/2019 208 11/8/2019
Trịnh Thu 

Nga
Thụ lý mới

Quyền sử 

dụng đất và 

tài sản gắn 

liền với đất

Trung tâm 

dịch vụ đấu 

giá tài sản 

tỉnh Lào Cai

Trung tâm 

dịch vụ đấu 

giá tài sản 

tỉnh Lào Cai

27-08-20      1,276,000          1 Đã giao 9/14/2020

12
Chi cục THADS 

thành phố Lào Cai

01/DSS

T
1/10/2020 676 3/19/2020

Sầm Văn Cận, 

Nguyễn Thị 

Hiền 

Thụ lý mới
Quyền sử dụng 

đất

Công ty đấu 

giá hợp danh 

tài sản Lào Cai

Công ty đấu 

giá hợp danh 

tài sản Lào Cai 

10-08-20         800,046 1 Đã giao 9/9/2020

13 Chi cục THADS SA PA 04/2018/

QĐST-

DS 11/20/2018

41/QĐ-

CCTHA

DS 11/29/2018

Nguyễn Thị Nhài, 

Nguyễn Trí Nông 

Giang

Kỳ trước chuyển 

sang

Quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền 

với đất

Công ty hợp danh 

bán đấu giá tài sản 

OCD An thuận 

phát

Trung tâm dịch vụ 

đấu giá tài sản tỉnh 

Quảng Bình 7/1/2020           22,176,000              5 Đã giao 8/12/2020

Chi cục THADS SA PA

01/2019/

KDTM-

ST
11/27/2019

129/QĐ-

CCTHA

DS 25/2/2020

Nguyễn Thị 

Hoàng Dung Thụ lý mới

Quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền 

với đất

Công Ty Đấu giá 

hợp danh Lào Cai

Công Ty Đấu giá 

hợp danh Lào Cai 8/20/2020           22,518,000              1 Đã giao 9/30/2020

14
Chi cục THADS Bảo 

Thắng
08/2018/

QĐST-

KDTM 29/10/2018 149 4/12/2018

Công ty TNHH 

Mạnh dũng

Kỳ trước chuyển 

sang

Quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền 

với đất

Cty đấu giá hợp 

danh OCD An 

thuận phát

Cty đấu giá hợp 

danh OCD An 

thuận phát 19/6/2020             1,176,239  3 lần Đã giao 15/7/2020

15
Chi cục THADS Bảo 

Thắng

06/2018 7/9/2018 25 10/10/2018

Lại Thị Như 

Quỳnh Lã Tuấn 

Anh

Kỳ trước chuyển 

sang Quyền sử dụng đất

Trung tâm DV  

đấu giá tài sản tỉnh 

Lao Cai

Trung tâm DV  

đấu giá tài sản tỉnh 

Lao Cai 10/8/2020                159,500  5 lần Đã giao  03/9/2020 

 CỤC TRƯỞNG

Lào Cai, ngày 02 tháng 1 0 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

Tổng số việc thực tế bán đấu giá thành:

Tổng số tiền thực tế bán đấu giá thành:

16                                        

66,528,301                          



Tổ chức thứ 

1

Tổ chức 

thứ 2

Tổ chức 

thứ 3

Tổ chức 

thứ 4

Tổ chức 

thứ 5

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Tổng cộng 3                3                                  3               3                           3                                            3                                  70,499,329                        3                                                  3                              12,461,826              3                               -                    -                    -                    -                    4                                   -             

1
Chi cục THADS Bảo 

Thắng
6 7/9/2018 25 10/10/2018

Kỳ trước chuyển 

sang

Lại Thị Như 

Quỳnh Lã Tuấn 

Anh

                 273,549 
Quyền sử dụng đất và 

tài sản gắn liền với đất
Lần thứ 2          184,500 

 Trung tâm 

bán đấu gia tài 

sản tỉnh Lào 

Cai 

Lý do khác

2
Chi cục THADSTP 

Lào Cai
5 11/19/2019 329 5.12.2019 Thụ lý mới

 Cty CP xi xi 

măng H.Liên 

Sơn 

            52,496,490 Tài sản gắn liền với đất Lần thứ 3       7,018,589 

 Trung tâm 

đấu giá tỉnh 

Lào Cai 

Lý do khác

4
Chi cục THADSTP 

Lào Cai
4 8/26/2019 109 10/15/2019

Kỳ trước chuyển 

sang

Công ty CP 

ĐTTM và vận 

tải Tiền Phong

            17,729,290 
Nhà xưởng và tài sản 

gắn liền trên đất
Lần thứ 5 5,258,737

 Trung tâm 

đấu giá tỉnh 

Lào Cai 

Lý do khác

Lý do khác

  

CỤC TRƯỞNG

Số Bản 

án, 

Quyết 

định

Ngày, tháng, 

năm bản án, 

quyết định

Số 

Quyết 

định 

thi 

hành 

án

Ngày, 

tháng, năm 

Quyết định 

thi hành án

 Người phải 

thi hành án

Số tiền bán 

đấu giá thời 

điểm báo cáo

Số lần bán 

đấu giá thời 

điểm báo cáo

Các tổ chức đã tham gia bán đấu giá

Loại tài sản bán 

đấu giá 

Số tiền phải thi 

hành theo 

Quyết định THA

Thời điểm thụ lý

Lý do bán 

đấu giá chưa 

thành

Ghi 

chú

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LÀO CAI

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CÁC VỤ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CHƯA THÀNH NĂM 2020

STT
Tên đơn vị / Chấp 

hành viên

Lào Cai, ngày 02 tháng 10 năm 2020

3                                                        

12,461,826                                        

Tổng số việc thực tế bán đấu giá chưa thành:

Tổng số tiền thực tế bán đấu giá chưa thành:0

NGƯỜI LẬP BIỂU



TT Tên chỉ tiêu Việc Tiền

A 1 2

I Tổng số việc bán đấu giá thành 16 66,528,301

1 Đã giao 15 59,087,601

2 Chưa giao 1 7,440,700

3 Hủy 0 0

II Kỳ trước chuyển sang 7 32,211,825

1 Đã giao 7 32,211,825

2 Chưa giao 0 0

3 Hủy 0 0

III Thụ lý mới 9 34,316,476

1 Đã giao 8 26,875,776

2 Chưa giao 1 7,440,700

3 Hủy 0 0

IV Bán đấu giá thành đã giao được tài sản 15 59,087,601

V Hủy kết quả bán đấu giá tài sản 0 0

Lý do hủy kết quả bán đáu giá 0 0

1 Thỏa thuận 0 0

2 Bản án tuyên hủy 0 0

3 Lý do khác 0 0

VI Tổng số bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản 1 7,440,700

Lý do chưa giao được tài sản 1 7,440,700

1 Chưa có sự đồng thuận trong các cơ quan địa phương 0 0

2 Đương sự chống đối quyết liệt 0 0

3 Đương sự đang khiếu nại, tố cáo 0 0

4
Đang khởi kiện yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá hoặc có tranh chấp về tài sản 

bán đấu giá 0 0

5 Người mua không nhận tài sản do quá thời hạn chưa giao được 0 0

6 Tài sản đã bán không đúng thực tế 0 0

7 Người mua chưa nộp đủ tiền mua tài sản 0 0

8 Mới bán đấu giá thành, các đương sự đang thỏa thuận về thời hạn giao tài sản
1 7,440,700

9 Hoãn thi hành án 0 0

10 Tạm đình chỉ thi hành án 0 0

11 Tạm dừng để giải quyết khiếu nại 0 0

12 Đang trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo nghiệp vụ của cơ quan có thẩm quyền
0 0

13 Đang trong thời gian chờ ý kiến Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự 0 0

14 Lý do khác 0 0

V Tài sản bán đấu giá 16 66,528,301

1 Đất hoa màu 0 0

2 Đất nông nghiệp 0 0

3 Quyền sử dụng đất 3 1,429,546

4 Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 7 56,500,825

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH/ TP…..

THỐNG KÊ SỐ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THÀNH 03 THÁNG NĂM 2019

(Kèm theo báo cáo số …../BC-CTHADS ngày …./…./2019)

Đơn vị tính: việc và 1.000 đồng



5 Đất thổ cư 0 0

6 Cây ăn quả 0 0

7 Ô tô 4 1,143,330

8 Xe máy 1 13,900

9 Dây chuyền sản xuất 0 0

10 Máy móc thiết bị 0 0

11 Nhà xưởng và tài sản gắn liền trên đất 1 7,440,700

12 Động sản khác 0 0

13 Nhà cấp 4 0 0

14 Nhà ở và tài sản gắn liền 0 0

15 Nhà và đất 0 0

16 Khác 0 0

  NGƯỜI LẬP BIỂU  

…, ngày … tháng … năm …

CỤC TRƯỞNG



Tên chỉ tiêu Việc Tiền

A 1 2

Tổng số việc bán đấu giá chưa thành 3 12,461,826

I Kỳ trước chuyển sang 2 5,443,237

II Thụ lý mới 1 7,018,589

III Số lần bán đấu giá chưa thành 3                               12,461,826               

1 Lần thứ 1 -                            -                            

2 Lần thứ 2 1                               184,500                    

3 Lần thứ 3 1                               7,018,589                 

4 Lần thứ 4 -                            -                            

5 Lần thứ 5 1                               5,258,737                 

6 Lần thứ 6 -                            -                            

7 Lần thứ 7 -                            -                            

8 Lần thứ 8 -                            -                            

9 Lần thứ 9 -                            -                            

10 Lần thứ 10 -                            -                            

11 Lần thứ 11 -                            -                            

12 Lần thứ 12 -                            -                            

13 Lần thứ 13 -                            -                            

14 Lần thứ 14 -                            -                            

15 Lần thứ 15 -                            -                            

16 Lần thứ 16 -                            -                            

17 Lần thứ 17 -                            -                            

18 Lần thứ 18 -                            -                            

19 Lần thứ 19 -                            -                            

20 Lần thứ 20 -                            -                            

IV Lý do bán đấu giá chưa thành 4                               12,461,826               

1 Giá trị tài sản định giá quá cao 0 0

2 Tài sản không đúng hiện trạng kê biên 0 0

3 Tài sản hư hỏng 0 0

4 Tài sản có tranh chấp 0 0

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LÀO CAI

THỐNG KÊ SỐ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CHƯA THÀNH 

03 THÁNG NĂM 2019

(Kèm theo báo cáo số …../BC-CTHADS ngày …./…./2019)

TT

Đơn vị tính: việc và 1.000 đồng



5 Lý do khác 4 12,461,826

V Tài sản bán đấu giá 2                               5,443,237                 

1 Đất hoa màu 0 0

2 Đất nông nghiệp 0 0

3 Quyền sử dụng đất 0 0

4 Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 1 184,500

5 Đất thổ cư 0 0

6 Cây ăn quả 0 0

7 Ô tô 0 0

8 Xe máy 0 0

9 Dây chuyền sản xuất 0 0

10 Máy móc thiết bị 0 0

11 Nhà xưởng và tài sản gắn liền trên đất 1 5,258,737

12 Động sản khác 0 0

13 Nhà cấp 4 0 0

14 Nhà ở và tài sản gắn liền 0 0

15 Nhà và đất 0 0

16 Khác 0 0

  NGƯỜI LẬP BIỂU  CỤC TRƯỞNG

Lào Cai, ngày 02 tháng 10 năm 2020



TT
I
1
2
II

1

2
III
1
2
3

IV
1
2
3
V

1
2
3

4

5
6

7
8
9

10
11

12
13

14
VI

1
2
3
4

5
VI

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10

11

12

13
14
15



16

17
18
19
20
VII

1

2
3
4
5
6

7
8
9

10
11

12
13
14

15

16



Dữ liệu
Loại việc
Kỳ trước chuyển sang
Thụ lý mới
Bán đấu giá (thành hay chưa thành)

Bán đấu giá thành

Bán đấu giá chưa thành
Đã giao, chưa giao hay hủy
Đã giao
Chưa giao
Hủy

Hủy kết quả bán đấu giá
Thỏa thuận
Bản án tuyên hủy
Lý do khác
Chưa giao được tài sản

Chưa có sự đồng thuận trong các cơ quan địa phương
Đương sự chống đối quyết liệt
Đương sự đang khiếu nại, tố cáo

Đang khởi kiện yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá hoặc có tranh chấp về tài sản bán đấu giá

Người mua không nhận tài sản do quá thời hạn chưa giao được 
Tài sản đã bán không đúng thực tế

Người mua chưa nộp đủ tiền mua tài sản
Mới bán đấu giá thành, các đương sự đang thỏa thuận về thời hạn giao tài sản
Hoãn thi hành án

Tạm đình chỉ thi hành án
Tạm dừng để giải quyết khiếu nại

Đang trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo nghiệp vụ của cơ quan có thẩm quyền
Đang trong thời gian chờ ý kiến Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự

Lý do khác
Lý do bán đấu giá chưa thành

Giá trị tài sản định giá quá cao
Tài sản không đúng hiện trạng kê biên
Tài sản hư hỏng
Tài sản có tranh chấp

Lý do khác
Số lần bán đấu giá chưa thành

Lần thứ 1
Lần thứ 2
Lần thứ 3
Lần thứ 4
Lần thứ 5

Lần thứ 6
Lần thứ 7
Lần thứ 8
Lần thứ 9
Lần thứ 10

Lần thứ 11 

Lần thứ 12

Lần thứ 13
Lần thứ 14
Lần thứ 15



Lần thứ 16

Lần thứ 17
Lần thứ 18
Lần thứ 19
Lần thứ 20
Tài sản bán đấu giá

Đất hoa màu

Đất nông nghiệp
Quyền sử dụng đất
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Đất thổ cư 
Cây ăn quả

Ô tô
Xe máy
Dây chuyền sản xuất
Máy móc thiết bị
Nhà xưởng và tài sản gắn liền trên đất

Động sản khác
Nhà cấp 4
Nhà ở và tài sản gắn liền

Nhà và đất

Khác



STT

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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28
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30
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33

34

35

36

37

38
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40

41

42

43

44

45

46

47



48

49
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51

52

53
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55

56

57

58

59

60

61

62

B

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97



98

99

100

101
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105
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107

108

109

110

111
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113

114

115

116

117
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125

126
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128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143
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145

146

147



148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197



198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247



248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297



298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347



348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361



Tên Tổ chức bán đấu giá

Các Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Định

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Cà Mau

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Cao Bằng

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Nai

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hà Nội

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hòa Bình

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hưng Yên

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kiên Giang

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Long An

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Nam Định

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam



Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ninh

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Sóc Trăng

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Sơn La

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tiền Giang

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tuyên Quang

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Phúc

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái

Các Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản

Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt

Công ty cổ phần AIC Hà Nội

Công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam

Công ty đấu giá hợp danh ITA Việt Nam

Công ty TNHH dịch vụ đấu giá và tư vấn Hà Thành

Công ty cổ phần bán đấu giá Nhân Văn

Công ty cổ phần đấu giá Thành An

Công ty cổ phần đấu giá Việt Nam

Công ty cổ phần đầu tư và đấu giá chuyên nghiệp Việt Nam

Công ty cổ phần đấu giá Hồng Hà

Công ty cổ phần đấu giá và thương mại Việt Nam

Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Việt Nam

Công ty CP tư vấn dịch vụ về tài sản, bất động sản DATC

Công ty cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội

Công ty cổ phần đấu giá Nam Việt

Công ty cổ phần đấu giá số 5 - Quốc gia

Công ty TNHH khai thác, quản lý nhà và đấu giá tài sản

Công ty cổ phần đấu giá Toàn Cầu

Công ty cổ phần đấu giá Việt Á

Công ty cổ phần bán đấu giá Đông Á

Công ty cổ phần ĐG Việt Nam

Công ty cổ phần bán đấu giá Thái Linh

Công ty cổ phần đầu tư thương mại và đấu giá Hoàng Gia

Công ty TNHH một thành viên bán đấu giá tài sản Thành Đạt

Công ty cổ phần đấu giá OCD

Công ty cổ phần đấu giá Tràng An

Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Hoàng Phương

Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Việt Nam

Công ty Cổ phần đấu giá và thương mại Thăng Long

Công ty cổ phần đấu giá tài sản Goldsun

Chi nhánh Công ty cổ phần bán đấu giá Lam Sơn tại Hà Nội

Công ty cổ phần bán đấu giá Miền Bắc

Công ty cổ phần đấu giá Á Âu

Công ty cổ phần đấu giá An Phát



Công ty cổ phần đấu giá Thuận Phát

Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Bắc Trung Nam

Công ty cổ phần đấu giá Bình Minh Miền Trung

Công ty cổ phần bán đấu giá Nhân Hòa

Công ty TNHH đấu giá An Thuận Phát

Công ty cổ phần phát triển Thành Phúc

Công ty cổ phần đấu giá và đầu tư tài chính Landpro

Công ty TNHH định giá đấu giá Cimeico

Chi nhánh Công ty cổ phần đấu giá Đại Nam tại Hà Nội

Công ty cổ phần đấu giá Nam Long

Công ty cổ phần tư vấn đấu giá Hà Nội

Công ty cổ phần đấu giá Hướng Việt

Công ty cổ phần cung cấp thông tin và đấu giá Thuận Long

Công ty cổ phần đấu giá PAC Việt Nam

Công ty cổ phần bán đấu giá Sao Việt

Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh tài sản Việt Nam

Công ty cổ phần đấu giá Nghĩa Phát

Công ty TNHH quản lý và đấu giá tài sản AZ

Công ty cổ phần bán đấu giá Thành Hưng

CTCP dịch vụ thẩm định giá, bán đấu giá 2E HHT Việt Nam

Trung tâm bán đấu giá tài sản -  Chi nhánh CTCP đầu tư và kinh doanh tài sản Việt Nam

Công ty CP đấu giá và đấu thầu Việt Nam

Công ty CP đấu giá Đông Anh 

Công ty TNHH Thẩm định và Tư vấn Tâm Tín Nghĩa

Công ty CP đấu giá Hưng Phát Hà Nội

Công ty CP thương mại Địa Nam

Công ty CP Auction House-Hà Nội

Công ty CP đấu giá Hà Đông

Công ty hợp danh bán đấu gái tài sản số 1 Quốc Gia

Công ty TNHH đấu giá PT Việt Nam

Công ty CP Đấu giá và Đầu tư Việt Nam

Công ty CP bán đấu giá tài sản BTC

Công ty TNHH bán đấu giá Incip

Công ty CP đấu giá Công Minh

Công ty CP dịch vụ bán đấu giá Thăng Long

Công ty đấu giá hợp danh Hùng Vương

Công ty đấu giá hợp danh Minh Tâm

Công ty đấu giá hợp danh Tây Đô

Công ty đấu giá hợp danh tài sản quốc tế

Công ty đấu giá hợp danh Goldsun

Công ty TNHH dịch vụ bán đấu giá tài sản và TMTH số 1 Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần thẩm định giá - đấu giá tài sản Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần TMDV bán đấu giá tài sản Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần bán đấu giá Thái Linh - Chi nhánh Vĩnh Phúc

Công ty TNHH MTV đấu giá Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần đấu giá - Thẩm định giá và dịch vụ tài chính Yên Lạc

Công ty TNHH thẩm định giá - đấu giá Vĩnh Phúc

Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Trung Quân

Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Bình Minh

Công ty TNHH phát triển và dịch vụ Minh Đăng



Công ty cổ phần Đấu giá Thành An - Chi nhánh Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá miền Bắc

Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Thiên Long

Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Trinh Anh

Công ty Đấu giá hợp danh Vĩnh Phúc

Công ty TNHH đấu giá Đức Tín

Công ty đấu giá hợp danh Hải Đăng

Công ty đấu giá hợp danh Thiên Phước

Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ đấu giá Gia Lai Kon Tum

Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Dương Châu - Land

Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai - Kon Tum

Công ty đấu giá hợp danh Xuyên Việt

Công ty đấu giá hợp danh Trường Hà

Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc

Công ty TNHH thương mại, dịch vụ và bán đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên

Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản số 1 Hà Tĩnh

Công ty cổ phần BĐGTS Lợi Phát

Công ty TNHH đấu giá Hồng Lĩnh

Công ty cổ phần đấu giá tài sản Thiên An

Công ty đấu giá hợp danh Tân Thành Đô

Chi nhánh Bắc Trung bộ CTCP định giá và DVTCVN

Công ty CP đấu giá và tư vấn xây dựng Thanh Hóa

Công ty đấu giá hợp danh Thanh Hóa

Công ty Bán đấu giá tài sản Năm Châu

Công ty đấu giá hợp danh Thọ Xuân

Công ty TNHH tư vấn và đấu giá Thanh Hóa

Công ty  TNHH MTV tư vấn bán đấu giá Toàn Cầu

Công ty TNHH tư vấn và đấu giá Hoàng Anh

Công ty đấu giá hợp danh Thăng Long

Công ty CP đấu giá Sông Mã

Công ty TNHH thương mại và đấu giá tài sản Thanh Hóa

Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Triệu Sơn

Công ty TNHH bán đấu giá Toàn Thành

Công ty TNHH MTV đấu giá quốc tế Hoàng Nguyên

Công ty đầu giá hợp danh Hoàng Long

Công ty TNHH thẩm định giá và bán đấu giá tài sản Miền Trung

Công ty TNHH tư vấn thiết kế và đấu giá Đức Lợi

Công ty cổ phần đấu giá Bảo Tín

Chi nhánh Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Hoàng Phương

Công ty TNHH đấu giá, XD & TMDV Đại Gia Phát

Công ty CP đấu giá Hậu Lộc

Công ty đấu giá hợp danh Thường Xuân

Công ty đấu giá hợp danh Đức Minh

Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn

Công ty đấu giá hợp danh Minh Dũng 

Công ty Cổ phần đấu giá tài sản Nghệ An

Công ty cổ phần đấu giá Phú Quý

Công ty TNHH một thành viên nhà nước xổ số kiến thiết Nghệ An

Công ty TNHH đấu giá Nghệ An

Công ty CP Tài chính và Đấu giá Quang Minh



Công ty TNHH dđấu giá tài sản Phúc An

Công ty cổ phần đấu giá tài sản Thành Công

Công ty CP đấu giá Thành Vinh

Công ty cổ phần đấu giá tài sản Quốc Tế

Công ty TNHH tư vấn bán đấu giá Trần Thái

Công ty CP đấu giá Sông Lam

Công ty CP đấu giá Nam Hưng

Công ty TNHH đấu giá An Mạnh

Công ty Cổ phần đấu giá ASEAN

Công ty TNHH dịch vụ bán đấu giá Xuân Diệu

Công ty TNHH Thái Toàn Phương

Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung

Công ty đấu giá hợp danh Quang Công Minh

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Hoàng Thịnh

Công ty đấu giá hợp danh Nghệ Tĩnh

Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Long

Công ty TNHH bán đấu giá Tây Nam

Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Hưng Thịnh Kon Tum

Công ty TNHH một thành viên quản lý nợ và khai thác tài sản ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Công ty cổ phần đấu giá Nam Giang

Công ty cổ phần giám định thẩm định Sài Gòn

Công ty TNHH đấu giá và thẩm định giá Bảo Tín

Công ty TNHH dịch vụ đấu giá Vạn Thành An

Công ty cổ phần đấu giá Việt Thành Phát

Công ty cổ phần tư vấn đấu giá

Công ty TNHH tư vấn và đấu giá An Gia

Công ty cổ phần thẩm định giá và tư vấn đầu tư Việt Nam

Công ty TNHH đấu giá Cửu Long

Công ty cổ phần dịch vụ đâu giá Long Giang Mê Kông

Công ty TNHH Công Hữu

Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Việt Pháp

Công ty cổ phần đấu tư và phát triển Việt Nam CIDV

Công ty TNHH bán đấu giá Vina Sài Gòn

Công ty cổ phần thẩm định gía và dịch vụ tài chính Sài Gòn

Công  ty cổ phần thương mại tư vấn dịch vụ bán đấu giá Sài Gòn Nhà Đất

Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Miền Nam

Công ty cổ phần đấu giá Việt

Công ty cổ phần đấu giá và dịch vụ bất động sản Thiên Việt

Công ty TNHH bán đấu giá Đắc Thiên Nhân

Công ty TNHH dịch vụ đấu giá và tư vấn Miền Nam

Công ty CP Thương mại Thịnh Trí

Công ty cổ phần bán đấu giá Lam Sơn

Công ty cổ phần đấu giá Sài Gòn

Công ty cổ phần đấu giá Minh Pháp

Công ty cổ phần đấu giá tài sản Đông Nam Á

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân TAPHA (Chuyển đổi từ Công ty TNHH Tổ chức sự kiện và Đấu giá TAPHA)

Công ty cổ phần thẩm định giá và đầu tư Sài Gòn Thái Dương

Công ty TNHH đấu giá Toàn Phát

Công ty TNHH đấu giá  Trường Thịnh



Công ty cổ phần đấu giá Đại Nam(trước đây là Công ty cổ phần đấu giá Dân An)

Công ty cổ phần đấu giá Mạnh Hùng

Công ty cổ phần đấu giá Châu Á

Công ty cổ phần bất động sản Gi Ga

Công ty TNHH thiết kế - Xây dựng - Đấu giá - Thân Trung

Công ty cổ phần định giá và đầu tư kinh doanh bất động sản Thịnh Vượng

Công ty TNHH sản xuất thương mại Hòa Lực

Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và tư vấn Hồng Đức

Công ty cổ phần đấu giá Bến Thành

Công ty TNHH Tư vấn Thuế Á Châu

Công ty TNHH DV bán đấu giá tài sản Việt An

Công ty cổ phần đấu giá H.T.C

CT TNHH Tư Vấn và đấu giá Gia Định

Công ty TNHH Đấu Giá Xuyên Á

Công ty TNHH tư vấn đầu tư và dịch vụ tài chính Khải Bảo

Công ty TNHH Đấu giá Hóc Môn

CTCP Đầu tư – Bán Đấu giá tài sản Hồng Phúc

Công ty TNHH Dịch vụ BĐG Minh Vũ

Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ Đấu giá Thuận Tiến

Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá tài sản Toàn cầu

Công ty TNHH Đấu giá Toàn Thành

Công ty TNHH Dịch vụ đấu giá Phương Nam

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đấu giá An Thịnh

Công ty TNHH Đấu giá Phượng Hoàng

Công ty TNHH Đấu giá Sao Sáng

Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam (chuyển đổi từ Công ty TNHH Đấu giá Đông Nam)

Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn (Chuyển đổi từ Công ty TNHH DV Đấu giá Đông Sài Gòn)

Công ty TNHH Đấu giá DV

Công ty TNHH đấu giá Thương Tín

Công ty TNHH Đấu giá tài sản Đại Nam

CTCP đấu giá tài sản Thái Bình Dương

Công ty TNHH Thương mại Đấu giá tài sản Thành phố

Công ty Cổ phần thẩm định giá EXIM

Công ty Cổ phần đấu giá Lê Trần

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Đoàn Gia Phúc

Công ty TNHH Việt Nam Phong

CTCP dịch vụ đấu giá Bến Thành

Công ty TNHH Dịch vụ Bán đấu giá Thành Công

Công ty Cổ phần TNHH Dịch vụ đấu giá NMP

Công ty Cổ phần Đấu giá và Thẩm định giá Sài Gòn

Công ty Cổ phần đấu giá Phú Mỹ Hưng

Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Tư vấn Đấu giá Hoàng Gia

CTCP bán đấu giá tài sản Đỉnh Tân

CTCP Quản lý và Đấu giá tài sản Việt Nam

Công ty TNHH Dịch vụ đấu giá MNP

CN - CTCP Đấu giá Thành

Công ty TNHH Một thành viên bán đấu giá tài sản Sài Gòn Mới

Công ty Tư vấn Đầu tư Hoàn Chỉnh

Công ty TNHH Bán đấu giá và Dịch vụ tài chính Khôi Nguyên

Công ty TNHH MTV Đấu giá An Tín Việt



Công ty Cổ phần Bất động sản đấu giá Việt Nam

Công ty Cổ phần Đấu giá Lý Thị

Công ty đấu giá hợp danh OAP Việt Nam (chuyển đổi từ Công ty Hợp danh Đấu giá trực tuyến)

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đấu giá Việt Tín

Công ty Đấu giá Hợp danh Mộc An Thịnh (Chuyển đổi từ Công ty TNHH Dịch vụ Đấu giá Mộc An Thịnh)

Công ty Đấu giá Hợp danh Sài Gòn Trẻ (Chuyển đổi từ Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Việt)

Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Thịnh

Công ty TNHH một thành viên đấu giá Nhân Văn

Công ty TNHH Đấu giá Hoàn cầu VCB

Công ty TNHH Bán đấu giá Dầu khí Việt Nam

Công ty TNHH Bán Đấu giá Bạch Đằng

Công ty Đấu giá hợp danh Bình Minh

Công ty Đấu giá Hợp danh Fansipan Việt Nam

Công ty Đấu giá Hợp danh Sài Thành

Công ty Đấu giá Hợp danh Tài Đức TPP- Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Đấu giá Hợp danh Bất động sản Việt (chuyển đổi từ Công ty cổ phần tư vấn đấu giá bất động sản Việt)

Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Lập Thành

Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn

Công ty Đấu giá Hợp danh Khôi Nguyên

Công ty TNHH Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ

Công ty TNHH một thành viên Đấu giá An Khang

Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá Nguyễn Quế

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bán đấu giá tài sản Gò Công

Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên bán đấu giá tài sản Tiền Giang

Công ty cổ phần Bán đấu giá Xuyên Việt

Công ty TNHH MTV Dịch vụ đấu giá MSEC

Công ty cổ phần Đấu giá và dịch vụ tư vấn Hải Phòng

Công ty cổ phần Đấu giá Hải Phòng

Công ty TNHH Tư vấn thẩm định giá và đấu giá Hải Phòng

Công ty đấu giá hợp danh Asia

Công ty đấu giá hợp danh Thái Dương

Công ty đấu giá hợp danh TMK Việt Nam

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Á Châu

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi

Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Trung Nam

Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Tây Nguyên

Công ty TNHH dịch vụ bất động sản – đấu giá Đại An

Công ty TNHH bán đấu giá Bảo Long

Công ty TNHH đấu giá và dịch vụ bất động sản Miền Trung Tây Nguyên

Công ty TNHH dịch vụ Đấu giá – Bất động sản Ban Mê

Công ty đấu giá hợp danh Đắk Lắk

Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ đấu giá tài sản Nguyễn Tâm

Công ty TNHH MTV đấu giá và định giá bất động sản Lê Hoàng Triều

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ đấu giá Hoàng Nghi

Công ty đấu giá hợp danh Sông Hậu

Công ty đấu giá hợp danh Minh Thắng

Công ty TNHH MTV đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La

Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc

Công ty TNHH một thành viên Sao Việt Phú Thọ

Công ty Đấu giá một thành viên Thành Long



Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ

Công ty Cổ phần Tư vấn Đấu thầu và Đấu giá Việt Nam

Công ty Đấu giá hợp danh Quốc Gia Group

Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh

Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh

Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh

Công ty TNHH dịch vụ bán đấu giá Hòa Bình

Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Lào Cai

Công ty TNHH đấu giá tài sản AKZ

Công ty đấu giá hợp danh Ban Mê Xanh

Công ty đấu giá hợp danh Đại Đô

Công ty đấu giá hợp danh Mỹ Tho

Công ty TNHH một thành viên đấu giá LÊ NGUYÊN

Công ty TNHH Đấu giá tài sản Toàn Cầu
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